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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

2 Lần thi:Anh văn A0

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2040_AVA0_HK1.1920_TC19

Ban TCCN

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP26/11/2004ÂnLê Nguyễn Bảo40071900111

HP16/02/2004BảoTrần Văn40071900492

HP21/01/1995CôngTrịnh Văn40011900483

HP30/09/1997CườngTrần Quốc40041900254

HP18/04/2004ĐăngNguyễn Thành Khoa40071900125

HP16/07/2001ĐìnhMã Ngọc40041900026

HP11/08/2001ĐứcBạch Nguyễn Minh40041900037

HP12/12/2001DũngĐồng Trần Quốc40011900358

HP11/12/1999DươngVõ Minh40041900249

HP05/01/2002HằngNguyễn Thị Thanh400419004710

HP15/02/2004HàoĐỗ Xuân400719002711

HP16/05/2001HiếuHuỳnh Hậu Trung400419003612

HP23/11/2004HiếuNguyễn Trọng400419002913

HP28/11/2000HoàngTrần Duy400119002314

HP28/03/2002HùngLa Nguyễn Thiên400719001715

HP25/09/2001HuyLê Hồng Nhật400218001316

HP28/12/2004KhaTrương Công400719004517

HP15/07/2004KhangPhạm Minh400419003318

HP26/01/2003KhôiNguyễn Nhật Tinh400719001619

HP29/03/2001LậpBùi Quốc400719004220

HP09/08/2000LinhVõ Tường400119000121

HP19/10/2004LongLâm Hoàng400719000622

HP19/12/2001MạnhNguyễn Xuân400419004323

HP28/08/2004NamNguyễn Đình400419003724

HP13/11/2003NamNguyễn Hải400719002625

HP28/10/1999PhúNguyễn Hữu400419000826

HP23/12/2003PhúThạch Si400419000727

HP22/09/2004QuangTrương Nghiệp400719001828

HP09/07/2001TâmMai Thanh400419002829

HP07/04/2001TânVõ Minh400419004630

16/06/2000ThắngHuỳnh Hàn Đức400218002631
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP07/12/2000ThanhNguyễn Trường400719005132

HP21/10/2001ThànhBạch Đình400119003033

HP04/07/2003TiếnNguyễn Như400719001034

HP24/11/2001TínhVõ Minh400119004035

HP19/04/1995TríPhạm Minh400419004136

HP03/05/2004TriếtLâm Tăng Minh400719001937

HP10/12/2004TrườngNguyễn Anh400719002238

HP12/01/2004TrườngPhan Xuân400719003239

HP18/09/2003TúNguyễn Ngọc Thanh400719003840

HP14/08/2000ViệtPhạm Quốc400119002141

HP22/12/2003VinhPhạm Tăng Thế400419001342

HP14/02/2004VyNgô Tăng Thanh400719000943

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

43

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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